
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng                                                                                      Lớp Cấp 1A  

 
                                                                           Tên:  ___________________________________ 
 

 
Bài số 1 
09/12/09 

 
Chương Trình cho ngày hôm nay (Agenda for today): 
 
 1/  Các em giới thiệu tên, và làm quen với nhau  
 2/  Nói về nội quy trong lớp 
 
Giờ nghỉ giải lao  (Break Time):     15 phút 
 
 3/  Ôn bảng chữ cái, bảng phụ âm ghép, và các dấu  
 
****************************************************************** 
Ghi Chú:   Xin phụ huynh giúp các em làm bài và học bài trước khi đến lớp 
 

****************************************************************** 
 
Bài làm ở nhà: (homework) 
 

1/  Nộp bài làm vào tuần tới 09/19/09  (Need to turn in your homework by next Saturday) 
 
2/  Học thuộc bài làm, sẽ có bài kiểm tra đầu lớp vào tuần tới 09/19/09   
     (There will be a quiz on your homework next Saturday) 
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Bảng Chữ Cái Và Cách Phát Âm 
 

 Chữ Cái Phát Âm  Chữ Cái Phát Âm 

1 A   a a 16 N  n nờ 
2 Ă  ă á 17 O  o o 
3 Â  â ớ 18 Ô  ô ô 
4 B  b bờ 19 Ơ  ơ ơ 
5 C  c cờ 20 *P  p pờ 
6 D  d dờ 21 *Q  q quờ 
7 Đ  đ đờ 22 R  r rờ 
8 E  e e 23 S  s sờ 
9 Ê  ê ê 24 T  t tờ 

10 G g gờ 25 U u u 
11 H  h hờ 26 Ư  ư ư 
12 I  i i 27 V  v vờ 
13 K  k ca / cờ 28 X  x xờ 
14 L  l lờ 29 Y  y i dài 
15 M  m mờ    

12 nguyên âm (12 vowels):            a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y. 
17 phụ âm đơn (17 consonants):  b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x. 
 
* Phụ âm P, Q không thể dùng để ráp vần được nếu chỉ có một mình.   
   P luôn luôn đi với “h” = Ph (phố, phở).   Q luôn luôn đi với “u” = Qu (quê, quà) 

 
Bảng Phụ Âm Ghép và Cách phát Âm  (11 Compound consonants) 

 
 Chữ Cái Phát Âm  Chữ Cái Phát Âm 

1 Ch  ch chờ 7 Ngh  ngh nghờ 
2 Gh  gh gờ 8 Ph ph Phờ 
3 Gi  gi giờ 9 Qu  qu quờ 
4 Kh  kh khờ 10 Th  th thờ 
5 Ng  ng ngờ 11 Tr  tr Trờ 
6 Nh  nh nhờ    

 
Các Dấu Lập Chữ  (Spelling Marks) 

 

    ^   ﬞ             ’            -   
Dấu mũ   Dấu á  Dấu móc  Dấu ngang 

 
Các Dấu Lập Thanh (6 Tonal Marks) 

 

                                       ~         · 
Không dấu      Dấu sắc    Dấu huyền      Dấu hỏi       Dấu ngã     Dấu nặng 
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Tập đồ chữ cái sau đây: 
 

A  A  A  A  A  A  A 
a  a  a  a  a  a  a 
 

Ă  Ă  Ă  Ă  Ă  Ă  Ă 
ă  ă  ă  ă  ă  ă  ă 
 

Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
â  â  â  â  â  â  â 
 

B  B  B  B  B  B  B 
b  b  b  b  b  b  b 
 

C  C  C  C  C  C  C 
c  c  c  c  c  c  c 
 

D  D  D  D  D  D  D 
d  d  d  d  d  d  d  
 

Đ  Đ  Đ  Đ  Đ  Đ  Đ 
đ  đ  đ  đ  đ  đ  đ  
 

E  E  E  E  E  E  E  
e  e  e  e  e  e  e 
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Ê  Ê  Ê  Ê  Ê  Ê  Ê 
ê  ê  ê  ê  ê  ê  ê 
 

G   G  G  G  G  G  G 
g  g  g  g  g  g  g 
 

H  H  H  H  H  H  H 
h  h  h  h  h  h  h 
 

I  I  I  I  I  I  I 
i  i  i  i  i  i   i 
 

K  K  K  K  K  K  K 
K  k  k  k  k  k  k 
 

L  L  L  L  L  L  L 
l  l  l  l  l  l  l 
 

M  M  M  M  M  M  M 
m  m  m  m  m  m  m 
 

N  N  N  N  N  N  N 
n  n  n  n  n  n  n 
 

O  O  O  O  O  O  O 
o  o  o  o  o  o  o 
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Ô  Ô  Ô  Ô  Ô  Ô  Ô 
ô  ô  ô  ô  ô  ô  ô 
 

Ơ  Ơ  Ơ  Ơ  Ơ  Ơ  Ơ 
Ơ  ơ  ơ  ơ  ơ  ơ  ơ 
 

P  P  P  P  P  P  P 
p  p  p  p  p  p  p 
 

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
q  q  q  q  q  q  q 
 

R  R  R  R  R  R  R 
r  r  r  r  r  r  r 
 

S  S  S  S  S  S  S 
s  s  s  s  s  s  s 
 

T  T  T  T  T  T  T  
t  t  t  t  t  t  t 
 

U  U  U  U  U  U  U 
u  u  u  u  u  u  u  
 

Ư  Ư  Ư  Ư  Ư  Ư  Ư 
ư  ư  ư  ư  ư  ư  ư 
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V  V  V  V  V  V  V 
V  v  v  v  v  v  v 
 

X  X  X  X  X  X  X 
X  x  x  x  x  x  x 
 

Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 
y  y  y  y  y  y    y 
 
 
Tập đồ các dấu sau đây: 
 

^  ^  ^  ^  ^  ^  ^ 
 

ﬞ  ﬞ   ﬞ  ﬞ   ﬞ   ﬞ   ﬞ  
                               
                
-  -  -  -  -  -  - 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 

                            
·  ·  ·  ·  ·  ·  · 
’  ’  ’  ’  ’  ’  ’ 
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Điền vào những chữ thiếu vào chỗ trống của bảng chữ cái: 
 
 
 

A  Â B  
 

D  E  G 
 

H  K  M 
 

 O   P 

Q  S T  
 

 V  Y  
 

 
 
 

 


